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IẾ

T
 (

L
es

so
n

)

TÊN BÀI 
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14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)
Funtime 2

Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Nguyễn Thị Liễu

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Funtime 2
Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Lê Thị Hồng Loan

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Funtime 2

Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Dương Thị Hương

14:00-14:35 Lớp 4 (5A1 + 5A2) Funtime 2
Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Vũ Thị Thơm

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Funtime 2

Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Vũ Thị Biên

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Funtime 2
Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Đoàn Thị Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)
Funtime 2

Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Vũ Thị Hường

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Funtime 2
Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Bùi Thị Thùy

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Funtime 2

Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Đào Thị Vân Anh

14:00-14:35 Lớp 4 (5A1 + 5A2) Funtime 2
Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Nguyễn Thị Thư

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Funtime 2

Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Ta Thị Hằng
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15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Funtime 2
Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 

3 &4
Nguyễn Thị Châm

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Nguyễn Thị Liễu

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Unit 5: My face

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên mặt: nose, mouth, eye, 

ear

Lê Thị Hồng Loan

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Dương Thị Hương

14:00-14:35 Lớp 4 (5A1 + 5A2) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Vũ Thị Thơm

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Vũ Thị Biên

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Đoàn Thị Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Vũ Thị Hường

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Unit 5: My face

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên mặt: nose, mouth, eye, 

ear

Bùi Thị Thùy

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Đào Thị Vân Anh

14:00-14:35 Lớp 4 (5A1 + 5A2) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Nguyễn Thị Thư
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14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Ta Thị Hằng

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Nguyễn Thị Châm

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Bùi Thị Thương

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Unit 5: My face

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên mặt: nose, mouth, eye, 

ear

Ng T. Phương Thu

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Nguyễn Thị Nhớ

14:00-14:35 Lớp 4 (5A1 + 5A2) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Nguyễn Thị Thu

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Đỗ Thị Hiếu

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Đoàn Thị Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Đào Thị Mận

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Unit 5: My face

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên mặt: nose, mouth, eye, 

ear

Đào Thị Hoa

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Vũ Thị Nguyệt
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14:00-14:35 Lớp 4 (5A1 + 5A2) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Tạ Thị Phượng

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Trịnh Thị Phượng

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Nguyễn Thị Châm

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Bùi Thị Thương

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Unit 5: My face

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên mặt: nose, mouth, eye, 

ear

Ng T. Phương Thu

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Nguyễn Thị Nhớ

14:00-14:35 Lớp 4 (5A1 + 5A2) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Nguyễn Thị Thu

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Đỗ Thị Hiếu

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Đoàn Thị Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Đào Thị Mận

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Unit 5: My face

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên mặt: nose, mouth, eye, 

ear

Đào Thị Hoa
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15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 5: My 

Body

Nhận biết và kể tên một số bô 

phận trên cơ thể: head, hands, 

arms, legs

Vũ Thị Nguyệt

14:00-14:35 Lớp 4 (5A1 + 5A2) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Tạ Thị Phượng

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Trịnh Thị Phượng

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Unit 5: Zoo

Nhận biết và kể tên một số loài 

động vật trong sở thú: tiger, 

elephant, monkey, giraffe, lion

Nguyễn Thị Châm

Quang Trung, ngày 20 tháng 01 năm 2025
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